
	Trường THCS TRƯỜNG CHINH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 9-1
	GVCN: TRẦN THỊ DẠ KHÚC

	
	(Thực hiện từ ngày 19 tháng 08 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CC
	A - TÙNG AV
	T - THÚY T
	NGLL
	Đ - HẠNH Đ
	Đ - HẠNH Đ

	SHCN
	H - KHÚC H
	T - THÚY T
	CD - CÚC CD
	CN - SƯƠNG CN
	T - THÚY T

	T - THÚY T
	L - NHUNG L
	L - NHUNG L
	V - NỮ V
	SI - ANH SI
	V - NỮ V

	T - THÚY T
	V - NỮ V
	MT - THỤC MT
	A - TÙNG AV
	S - VIỆT S
	V - NỮ V

	H - KHÚC H
	V - NỮ V
	SI - TRUNG SI
	A - TÙNG AV
	nghỉ khối
	nghỉ khối

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS TRƯỜNG CHINH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 9-2
	GVCN: VŨ THỊ THU HƯƠNG

	
	(Thực hiện từ ngày 19 tháng 08 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CC
	V - V HƯƠNG V
	MT - THỤC MT
	NGLL
	Đ - ANH Đ
	L - NHUNG L

	SHCN
	V - V HƯƠNG V
	A - MAI AV
	V - V HƯƠNG V
	V - V HƯƠNG V
	CD - CÚC CD

	H - XUÂN H
	H - XUÂN H
	Đ - ANH Đ
	T - DŨNG T
	V - V HƯƠNG V
	SI - TRANG SI

	T - DŨNG T
	A - MAI AV
	SI - TRANG SI
	T - DŨNG T
	CN - SƯƠNG CN
	T - DŨNG T

	S - MAI S
	A - MAI AV
	T - DŨNG T
	L - NHUNG L
	nghỉ khối
	nghỉ khối

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS TRƯỜNG CHINH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 9-3
	GVCN: DƯƠNG THỊ MỸ TRINH

	
	(Thực hiện từ ngày 19 tháng 08 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CC
	SI - TRANG SI
	S - VIỆT S
	NGLL
	T - THẮNG T
	T - THẮNG T

	SHCN
	A - OANH AV
	SI - TRANG SI
	V - TRINH V
	Đ - HẠNH Đ
	T - THẮNG T

	A - OANH AV
	CN - SƯƠNG CN
	T - THẮNG T
	V - TRINH V
	V - TRINH V
	Đ - HẠNH Đ

	H - KHÚC H
	H - KHÚC H
	T - THẮNG T
	L - NHUNG L
	V - TRINH V
	L - NHUNG L

	V - TRINH V
	MT - THỤC MT
	CD - CÚC CD
	A - OANH AV
	nghỉ khối
	nghỉ khối

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS TRƯỜNG CHINH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 9-4
	GVCN: PHẠM THỊ OANH KIỀU

	
	(Thực hiện từ ngày 19 tháng 08 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CC
	H - HIÊN H
	A - TÙNG AV
	NGLL
	CN - SƯƠNG CN
	T - NGUYỆT T

	SHCN
	L - NHUNG L
	A - TÙNG AV
	T - NGUYỆT T
	CD - CÚC CD
	T - NGUYỆT T

	V - KIỀU V
	V - KIỀU V
	MT - THỤC MT
	S - MAI S
	Đ - ANH Đ
	H - HIÊN H

	T - NGUYỆT T
	A - TÙNG AV
	Đ - ANH Đ
	V - KIỀU V
	L - NHUNG L
	V - KIỀU V

	T - NGUYỆT T
	SI - TRANG SI
	SI - TRANG SI
	V - KIỀU V
	nghỉ khối
	nghỉ khối

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS TRƯỜNG CHINH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1


	
	Lớp 9-5
	GVCN: TẠ NHƯ XUÂN

	
	(Thực hiện từ ngày 19 tháng 08 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CC
	V - CÚC V
	A - OANH AV
	NGLL
	L - NHUNG L
	SI - TRUNG SI

	SHCN
	H - XUÂN H
	A - OANH AV
	V - CÚC V
	T - THẮNG T
	Đ - HẠNH Đ

	V - CÚC V
	A - OANH AV
	S - VIỆT S
	V - CÚC V
	MT - THỤC MT
	CD - CÚC CD

	V - CÚC V
	L - NHUNG L
	SI - TRUNG SI
	T - THẮNG T
	Đ - HẠNH Đ
	T - THẮNG T

	H - XUÂN H
	CN - SƯƠNG CN
	T - THẮNG T
	T - THẮNG T
	nghỉ khối
	nghỉ khối

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS TRƯỜNG CHINH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 9-6
	GVCN: BÙI THỊ THU CÚC

	
	(Thực hiện từ ngày 19 tháng 08 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CC
	CN - SƯƠNG CN
	CD - CÚC CD
	NGLL
	T - HỒNG T
	T - HỒNG T

	SHCN
	V - CÚC V
	L - NHUNG L
	H - XUÂN H
	T - HỒNG T
	SI - TRUNG SI

	S - MAI S
	V - CÚC V
	A - TÙNG AV
	A - TÙNG AV
	Đ - THẢO Đ
	L - NHUNG L

	H - XUÂN H
	MT - THỤC MT
	T - HỒNG T
	V - CÚC V
	SI - ANH SI
	Đ - THẢO Đ

	V - CÚC V
	A - TÙNG AV
	T - HỒNG T
	V - CÚC V
	nghỉ khối
	nghỉ khối

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS TRƯỜNG CHINH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 9-7
	GVCN: TRẦN THỊ SAO MAI

	
	(Thực hiện từ ngày 19 tháng 08 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CC
	L - NHUNG L
	T - DŨNG T
	NGLL
	V - TRINH V
	T - DŨNG T

	SHCN
	MT - THỤC MT
	T - DŨNG T
	S - MAI S
	V - TRINH V
	L - NHUNG L

	V - TRINH V
	A - TÙNG AV
	Đ - THẢO Đ
	H - KHÚC H
	T - DŨNG T
	Đ - THẢO Đ

	V - TRINH V
	CN - SƯƠNG CN
	CD - CÚC CD
	SI - TRANG SI
	T - DŨNG T
	SI - TRANG SI

	A - TÙNG AV
	H - KHÚC H
	A - TÙNG AV
	V - TRINH V
	nghỉ khối
	nghỉ khối

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS TRƯỜNG CHINH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 9-8
	GVCN: NGUYỄN THỊ THANH OANH

	
	(Thực hiện từ ngày 19 tháng 08 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CC
	H - KHÚC H
	T - THẮNG T
	NGLL
	MT - THỤC MT
	Đ - THẢO Đ

	SHCN
	V - NỮ V
	T - THẮNG T
	H - KHÚC H
	L - NHUNG L
	V - NỮ V

	L - NHUNG L
	V - NỮ V
	SI - TRUNG SI
	T - THẮNG T
	CD - CÚC CD
	T - THẮNG T

	A - OANH AV
	A - OANH AV
	S - VIỆT S
	V - NỮ V
	T - THẮNG T
	CN - SƯƠNG CN

	A - OANH AV
	SI - TRUNG SI
	Đ - THẢO Đ
	V - NỮ V
	nghỉ khối
	nghỉ khối

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS TRƯỜNG CHINH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 9-9
	GVCN: NGUYỄN THỊ NGỌC MAI

	
	(Thực hiện từ ngày 19 tháng 08 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CC
	MT - THỤC MT
	SI - TRUNG SI
	NGLL
	Đ - THẢO Đ
	T - THÚY T

	SHCN
	H - HIÊN H
	CD - CÚC CD
	T - THÚY T
	S - VIỆT S
	Đ - THẢO Đ

	V - V HƯƠNG V
	A - MAI AV
	T - THÚY T
	T - THÚY T
	L - NHUNG L
	CN - SƯƠNG CN

	A - MAI AV
	SI - TRUNG SI
	T - THÚY T
	V - V HƯƠNG V
	V - V HƯƠNG V
	H - HIÊN H

	A - MAI AV
	V - V HƯƠNG V
	L - NHUNG L
	V - V HƯƠNG V
	nghỉ khối
	nghỉ khối

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS TRƯỜNG CHINH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 9-10
	GVCN: ĐINH THỊ LÝ HƯƠNG

	
	(Thực hiện từ ngày 19 tháng 08 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CC
	V - L HƯƠNG V
	T - HỒNG T
	NGLL
	V - L HƯƠNG V
	CD - CÚC CD

	SHCN
	V - L HƯƠNG V
	Đ - ANH Đ
	T - HỒNG T
	V - L HƯƠNG V
	CN - SƯƠNG CN

	SI - TRANG SI
	MT - THỤC MT
	SI - TRANG SI
	A - OANH AV
	S - VIỆT S
	T - HỒNG T

	L - NHUNG L
	H - XUÂN H
	L - NHUNG L
	V - L HƯƠNG V
	Đ - ANH Đ
	T - HỒNG T

	T - HỒNG T
	A - OANH AV
	A - OANH AV
	H - XUÂN H
	nghỉ khối
	nghỉ khối

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS TRƯỜNG CHINH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 9-11
	GVCN: NGUYỄN THỊ NGỌC THÚY

	
	(Thực hiện từ ngày 19 tháng 08 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CC
	A - OANH AV
	L - NHUNG L
	NGLL
	CD - CÚC CD
	V - KIỀU V

	SHCN
	SI - TRUNG SI
	SI - TRUNG SI
	V - KIỀU V
	Đ - THẢO Đ
	V - KIỀU V

	H - KHÚC H
	H - KHÚC H
	A - OANH AV
	L - NHUNG L
	CN - SƯƠNG CN
	T - THÚY T

	S - MAI S
	V - KIỀU V
	Đ - THẢO Đ
	A - OANH AV
	MT - THỤC MT
	T - THÚY T

	T - THÚY T
	V - KIỀU V
	T - THÚY T
	T - THÚY T
	nghỉ khối
	nghỉ khối

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS TRƯỜNG CHINH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 9-12
	GVCN: CAO THỊ MINH NGUYỆT

	
	(Thực hiện từ ngày 19 tháng 08 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CC
	H - XUÂN H
	SI - TRANG SI
	NGLL
	S - VIỆT S
	CN - SƯƠNG CN

	SHCN
	A - TÙNG AV
	MT - THỤC MT
	V - L HƯƠNG V
	Đ - ANH Đ
	SI - TRANG SI

	T - NGUYỆT T
	V - L HƯƠNG V
	CD - CÚC CD
	H - XUÂN H
	V - L HƯƠNG V
	T - NGUYỆT T

	A - TÙNG AV
	V - L HƯƠNG V
	A - TÙNG AV
	T - NGUYỆT T
	V - L HƯƠNG V
	T - NGUYỆT T

	L - NHUNG L
	L - NHUNG L
	Đ - ANH Đ
	T - NGUYỆT T
	nghỉ khối
	nghỉ khối

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS TRƯỜNG CHINH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 8-1
	GVCN: ĐẶNG THỊ THU HIÊN

	
	(Thực hiện từ ngày 19 tháng 08 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Đ - THẢO Đ
	SI - PHƯƠNG SI
	T - NGUYỆT T
	T - NGUYỆT T
	S - VIỆT S
	CN - DUY CN

	A - NGỌC AV
	V - THÚY V
	T - NGUYỆT T
	SI - PHƯƠNG SI
	CD - HẢI CD
	L - NHUNG L

	A - NGỌC AV
	A - NGỌC AV
	N - HƯƠNG N
	A - NGỌC AV
	MT - THỤC MT
	T - NGUYỆT T

	SHCN
	H - HIÊN H
	S - VIỆT S
	V - THÚY V
	V - THÚY V
	H - HIÊN H

	CC
	T - LAN T
	CN - DUY CN
	NGLL
	V - THÚY V
	nghỉ khối


	Trường THCS TRƯỜNG CHINH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 8-2
	GVCN: NGUYỄN THỤY ÁNH NGỌC

	
	(Thực hiện từ ngày 19 tháng 08 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	A - NGỌC AV
	SI - HUYỀN SI
	A - NGỌC AV
	V - TRINH V
	V - TRINH V
	T - KHẢI T

	Đ - ANH Đ
	H - KHÚC H
	A - NGỌC AV
	V - TRINH V
	V - TRINH V
	H - KHÚC H

	CN - DUY CN
	CD - HẢI CD
	SI - HUYỀN SI
	T - THÁI T
	S - MAI S
	MT - THỤC MT

	SHCN
	N - HƯƠNG N
	T - THÁI T
	A - NGỌC AV
	CN - DUY CN
	S - MAI S

	CC
	L - NHUNG L
	T - THÁI T
	NGLL
	T - THÁI T
	nghỉ khối


	Trường THCS TRƯỜNG CHINH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 8-3
	GVCN: NGUYỄN THỊ LAN ANH

	
	(Thực hiện từ ngày 19 tháng 08 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	A - QUYÊN AV
	N - HƯƠNG N
	CD - HẢI CD
	SI - TRUNG SI
	MT - THỤC MT
	L - NHUNG L

	H - XUÂN H
	A - QUYÊN AV
	S - VIỆT S
	Đ - ANH Đ
	V - THỦY V
	V - THỦY V

	S - VIỆT S
	CN - DUY CN
	T - MAI T
	T - MAI T
	H - XUÂN H
	T - KHẢI T

	SHCN
	V - THỦY V
	A - QUYÊN AV
	A - QUYÊN AV
	T - MAI T
	CN - DUY CN

	CC
	V - THỦY V
	SI - ANH SI
	NGLL
	T - MAI T
	nghỉ khối


	Trường THCS TRƯỜNG CHINH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 8-4
	GVCN: ĐỖ THỊ THỦY

	
	(Thực hiện từ ngày 19 tháng 08 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	A - DIÊN AV
	CN - DUY CN
	A - DIÊN AV
	A - DIÊN AV
	CN - DUY CN
	T - NGUYỆT T

	A - DIÊN AV
	CD - HẢI CD
	SI - HUYỀN SI
	T - NGUYỆT T
	S - MAI S
	T - NGUYỆT T

	Đ - ANH Đ
	H - KHÚC H
	S - MAI S
	V - THỦY V
	V - THỦY V
	H - KHÚC H

	SHCN
	L - NHUNG L
	T - NGUYỆT T
	MT - THỤC MT
	V - THỦY V
	V - THỦY V

	CC
	SI - HUYỀN SI
	T - NGUYỆT T
	NGLL
	N - HƯƠNG N
	nghỉ khối


	Trường THCS TRƯỜNG CHINH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 8-5
	GVCN: NGUYỄN ĐỖ LONG NỮ

	
	(Thực hiện từ ngày 19 tháng 08 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	V - NỮ V
	A - NGỌC AV
	T - THÁI T
	T - THÁI T
	N - HƯƠNG N
	H - HIÊN H

	V - NỮ V
	A - NGỌC AV
	T - THÁI T
	SI - TRUNG SI
	S - VIỆT S
	CN - DUY CN

	Đ - THẢO Đ
	SI - TRUNG SI
	S - VIỆT S
	V - NỮ V
	T - THÁI T
	L - NHUNG L

	SHCN
	CD - HẢI CD
	A - NGỌC AV
	V - NỮ V
	T - THÁI T
	MT - THỤC MT

	CC
	H - HIÊN H
	A - NGỌC AV
	NGLL
	CN - DUY CN
	nghỉ khối


	Trường THCS TRƯỜNG CHINH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 8-6
	GVCN: TRẦN THỊ THU PHƯƠNG

	
	(Thực hiện từ ngày 19 tháng 08 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	V - THỦY V
	V - THỦY V
	N - HƯƠNG N
	SI - PHƯƠNG SI
	V - THỦY V
	S - MAI S

	CN - DUY CN
	V - THỦY V
	T - TRANG T
	A - QUYÊN AV
	MT - THỤC MT
	H - HIÊN H

	H - HIÊN H
	A - QUYÊN AV
	T - KHẢI T
	Đ - ANH Đ
	CD - HẢI CD
	A - QUYÊN AV

	SHCN
	L - LÝ 2
	CN - DUY CN
	T - TRANG T
	S - MAI S
	T - TRANG T

	CC
	SI - PHƯƠNG SI
	A - QUYÊN AV
	NGLL
	T - TRANG T
	nghỉ khối


	Trường THCS TRƯỜNG CHINH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 8-7
	GVCN: ĐÀO THỊ MAI

	
	(Thực hiện từ ngày 19 tháng 08 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	H - XUÂN H
	V - CÚC V
	S - VIỆT S
	T - MAI T
	H - XUÂN H
	L - LÝ 2

	Đ - THẢO Đ
	V - CÚC V
	CN - DUY CN
	MT - THỤC MT
	T - MAI T
	T - MAI T

	T - MAI T
	SI - HUYỀN SI
	A - DIÊN AV
	V - CÚC V
	N - HƯƠNG N
	A - DIÊN AV

	SHCN
	A - DIÊN AV
	A - DIÊN AV
	V - CÚC V
	S - VIỆT S
	T - KHẢI T

	CC
	CN - DUY CN
	SI - HUYỀN SI
	NGLL
	CD - HẢI CD
	nghỉ khối


	Trường THCS TRƯỜNG CHINH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 8-8
	GVCN: NGÔ HOÀNG TRUNG

	
	(Thực hiện từ ngày 19 tháng 08 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	V - THÚY V
	V - THÚY V
	CN - DUY CN
	MT - THỤC MT
	T - MAI T
	T - MAI T

	A - QUYÊN AV
	CN - DUY CN
	T - MAI T
	T - MAI T
	V - THÚY V
	S - MAI S

	SI - TRUNG SI
	H - LINH H
	CD - HẢI CD
	A - QUYÊN AV
	V - THÚY V
	L - LÝ 2

	SHCN
	SI - TRUNG SI
	S - MAI S
	Đ - ANH Đ
	N - HƯƠNG N
	A - QUYÊN AV

	CC
	A - QUYÊN AV
	T - KHẢI T
	NGLL
	H - LINH H
	nghỉ khối


	Trường THCS TRƯỜNG CHINH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 8-9
	GVCN: TRẦN NGỌC THÁI

	
	(Thực hiện từ ngày 19 tháng 08 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CN - DUY CN
	A - DIÊN AV
	SI - HUYỀN SI
	Đ - ANH Đ
	T - THÁI T
	MT - THỤC MT

	S - VIỆT S
	A - DIÊN AV
	T - KHẢI T
	T - THÁI T
	CN - DUY CN
	L - LÝ 2

	T - THÁI T
	N - HƯƠNG N
	T - THÁI T
	V - NGỌC V
	S - VIỆT S
	H - HIÊN H

	SHCN
	SI - HUYỀN SI
	CD - HẢI CD
	H - HIÊN H
	V - NGỌC V
	A - DIÊN AV

	CC
	V - NGỌC V
	A - DIÊN AV
	NGLL
	V - NGỌC V
	nghỉ khối


	Trường THCS TRƯỜNG CHINH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 8-10
	GVCN: LÊ THỊ KIM THÚY

	
	(Thực hiện từ ngày 19 tháng 08 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Đ - ANH Đ
	H - LINH H
	T - KHẢI T
	T - B ĐẠT T
	V - THÚY V
	A - DIÊN AV

	V - THÚY V
	SI - HUYỀN SI
	N - HƯƠNG N
	T - B ĐẠT T
	H - LINH H
	MT - THỤC MT

	T - B ĐẠT T
	A - DIÊN AV
	T - B ĐẠT T
	A - DIÊN AV
	CN - DUY CN
	CN - DUY CN

	SHCN
	V - THÚY V
	SI - HUYỀN SI
	A - DIÊN AV
	CD - HẢI CD
	L - LÝ 2

	CC
	V - THÚY V
	S - MAI S
	NGLL
	S - MAI S
	nghỉ khối


	Trường THCS TRƯỜNG CHINH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 8-11
	GVCN: NGUYỄN TRẦN THU THẢO

	
	(Thực hiện từ ngày 19 tháng 08 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	H - HIÊN H
	SI - TRUNG SI
	T - MAI T
	V - THỦY V
	CD - HẢI CD
	V - THỦY V

	V - THỦY V
	H - HIÊN H
	A - DIÊN AV
	V - THỦY V
	N - HƯƠNG N
	A - DIÊN AV

	A - DIÊN AV
	L - LÝ 2
	CN - DUY CN
	SI - TRUNG SI
	T - MAI T
	T - MAI T

	SHCN
	CN - DUY CN
	T - KHẢI T
	Đ - THẢO Đ
	MT - THỤC MT
	T - MAI T

	CC
	A - DIÊN AV
	S - VIỆT S
	NGLL
	S - VIỆT S
	nghỉ khối


	Trường THCS TRƯỜNG CHINH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 7-1
	GVCN: NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

	
	(Thực hiện từ ngày 19 tháng 08 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	V - HẠNH V
	A - TÂM AV
	S - DUNG S
	T - TRANG T
	T - TRANG T
	T - TRANG T

	V - HẠNH V
	A - TÂM AV
	A - TÂM AV
	T - TRANG T
	V - HẠNH V
	SI - THẢO SI

	SI - THẢO SI
	MT - HÀ MT
	A - TÂM AV
	Đ - HẠNH Đ
	V - HẠNH V
	Đ - HẠNH Đ

	SHCN
	CD - NGA CD
	N – VIỆT
	S - DUNG S
	L – LÂM
	CN - HUYỀN CN

	CC
	nghỉ khối
	T - TRANG T
	NGLL
	nghỉ khối
	nghỉ khối


	Trường THCS TRƯỜNG CHINH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 7-2
	GVCN: BÙI THỊ HẠNH

	
	(Thực hiện từ ngày 19 tháng 08 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	T - H HÀ T
	A - THƠM AV
	SI - THẢO SI
	SI - THẢO SI
	T - H HÀ T
	V - PHƯƠNG V

	T - H HÀ T
	A - THƠM AV
	N – VIỆT
	Đ - HẠNH Đ
	MT - HÀ MT
	V - PHƯƠNG V

	Đ - HẠNH Đ
	V - PHƯƠNG V
	S - THIỆN S
	A - THƠM AV
	L - LÂM
	CN - HUYỀN CN

	SHCN
	V - PHƯƠNG V
	T - H HÀ T
	A - THƠM AV
	CD - NGA CD
	S - THIỆN S

	CC
	nghỉ khối
	T - H HÀ T
	NGLL
	nghỉ khối
	nghỉ khối


	Trường THCS TRƯỜNG CHINH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 7-3
	GVCN: TỐNG THỊ HẠNH

	
	(Thực hiện từ ngày 19 tháng 08 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	S - DUNG S
	CD - NGA CD
	MT - HÀ MT
	T - NHÀN T
	V - HẠNH V
	A - ANH AV

	T - NHÀN T
	CN - HUYỀN CN
	T - NHÀN T
	V - HẠNH V
	N – VIỆT
	A - ANH AV

	V - HẠNH V
	V - HẠNH V
	A - ANH AV
	Đ - MAI Đ
	T - NHÀN T
	L - LÝ 1

	SHCN
	SI - PHƯƠNG SI
	SI - ANH SI
	A - ANH AV
	S - DUNG S
	T - NHÀN T

	CC
	nghỉ khối
	Đ - MAI Đ
	NGLL
	nghỉ khối
	nghỉ khối


	Trường THCS TRƯỜNG CHINH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 7-4
	GVCN: MAI NGỌC NGỌC

	
	(Thực hiện từ ngày 19 tháng 08 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	T - TRANG T
	CN - HUYỀN CN
	T - TRANG T
	A - ANH AV
	V - NGỌC V
	Đ - HẠNH Đ

	T - TRANG T
	N – VIỆT
	S - THIỆN S
	A - ANH AV
	V - NGỌC V
	L - LÝ 1

	V - NGỌC V
	CD - NGA CD
	MT - HÀ MT
	SI - THẢO SI
	T - TRANG T
	S - THIỆN S

	SHCN
	V - NGỌC V
	A - ANH AV
	Đ - HẠNH Đ
	T - TRANG T
	SI - THẢO SI

	CC
	nghỉ khối
	A - ANH AV
	NGLL
	nghỉ khối
	nghỉ khối


	Trường THCS TRƯỜNG CHINH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 7-5
	GVCN: LÊ THỊ HỒNG HÀ

	
	(Thực hiện từ ngày 19 tháng 08 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SI - PHƯƠNG SI
	MT - HÀ MT
	T - H HÀ T
	CD - NGA CD
	N – VIỆT
	SI - PHƯƠNG SI

	V - TUYẾT V
	L - LÝ 1
	S - DUNG S
	V - TUYẾT V
	S - DUNG S
	CN - HUYỀN CN

	T - H HÀ T
	A - TÂM AV
	Đ - VÂN Đ
	T - H HÀ T
	T - H HÀ T
	V - TUYẾT V

	SHCN
	A - TÂM AV
	A - TÂM AV
	Đ - VÂN Đ
	T - H HÀ T
	V - TUYẾT V

	CC
	nghỉ khối
	A - TÂM AV
	NGLL
	nghỉ khối
	nghỉ khối


	Trường THCS TRƯỜNG CHINH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 7-6
	GVCN: HUỲNH THỊ TUYẾT

	
	(Thực hiện từ ngày 19 tháng 08 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	V - TUYẾT V
	A - HẠNH AV
	T - NHÀN T
	A - HẠNH AV
	T - NHÀN T
	CN - HUYỀN CN

	CD - NGA CD
	A - HẠNH AV
	MT - HÀ MT
	Đ - MAI Đ
	T - NHÀN T
	T - NHÀN T

	T - NHÀN T
	V - TUYẾT V
	A - HẠNH AV
	S - DUNG S
	N – VIỆT
	Đ - MAI Đ

	SHCN
	V - TUYẾT V
	S - DUNG S
	SI - THẢO SI
	V - TUYẾT V
	L - LÝ 1

	CC
	nghỉ khối
	SI - THẢO SI
	NGLL
	nghỉ khối
	nghỉ khối


	Trường THCS TRƯỜNG CHINH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 7-7
	GVCN: HOÀNG THỊ MINH NHÀN NHÀN

	
	(Thực hiện từ ngày 19 tháng 08 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	T - NHÀN T
	N – VIỆT
	A - ANH AV
	V - HÀ V
	V - HÀ V
	T - NHÀN T

	SI - PHƯƠNG SI
	MT - HÀ MT
	A - ANH AV
	V - HÀ V
	V - HÀ V
	SI - PHƯƠNG SI

	Đ - VÂN Đ
	CN - SƯƠNG CN
	S - NHẠN S
	S - NHẠN S
	CD - NGA CD
	A - ANH AV

	SHCN
	L - LÝ 1
	Đ - VÂN Đ
	T - NHÀN T
	T - NHÀN T
	A - ANH AV

	CC
	nghỉ khối
	T - NHÀN T
	NGLL
	nghỉ khối
	nghỉ khối


	Trường THCS TRƯỜNG CHINH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 7-8
	GVCN: TRẦN THANH NGA

	
	(Thực hiện từ ngày 19 tháng 08 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	A - HẠNH AV
	V - TUYẾT V
	Đ - VÂN Đ
	T - H HÀ T
	L - LÂM
	Đ - VÂN Đ

	S - HẠNH S
	V - TUYẾT V
	T - H HÀ T
	T - H HÀ T
	T - H HÀ T
	V - TUYẾT V

	V - TUYẾT V
	A - HẠNH AV
	T - H HÀ T
	CD - NGA CD
	CN - SƯƠNG CN
	SI - THẢO SI

	SHCN
	MT - HÀ MT
	SI - THẢO SI
	A - HẠNH AV
	N – VIỆT
	S - HẠNH S

	CC
	nghỉ khối
	A - HẠNH AV
	NGLL
	nghỉ khối
	nghỉ khối


	Trường THCS TRƯỜNG CHINH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 7-9
	GVCN: NGUYỄN THỊ NGỌC MAI

	
	(Thực hiện từ ngày 19 tháng 08 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SI - THẢO SI
	A - QUYÊN AV
	A - QUYÊN AV
	A - QUYÊN AV
	CD - NGA CD
	SI - THẢO SI

	S - DUNG S
	CN - SƯƠNG CN
	A - QUYÊN AV
	S - DUNG S
	T - TRANG T
	T - TRANG T

	Đ - MAI Đ
	L - LÝ 1
	T - TRANG T
	V - HÀ V
	V - HÀ V
	T - TRANG T

	SHCN
	N – VIỆT
	Đ - MAI Đ
	V - HÀ V
	V - HÀ V
	T - LAN T

	CC
	nghỉ khối
	MT - HÀ MT
	NGLL
	nghỉ khối
	nghỉ khối


	Trường THCS TRƯỜNG CHINH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 7-10
	GVCN: DƯƠNG THỊ VÂN

	
	(Thực hiện từ ngày 19 tháng 08 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CD - NGA CD
	V - HẠNH V
	A - HẠNH AV
	S - DUNG S
	S - DUNG S
	L - LÝ 1

	A - HẠNH AV
	V - HẠNH V
	A - HẠNH AV
	A - HẠNH AV
	CN - SƯƠNG CN
	Đ - VÂN Đ

	SI - PHƯƠNG SI
	N – VIỆT
	T - NHÀN T
	T - NHÀN T
	MT - HÀ MT
	T - NHÀN T

	SHCN
	T - LAN T
	T - NHÀN T
	V - HẠNH V
	V - HẠNH V
	SI - PHƯƠNG SI

	CC
	nghỉ khối
	Đ - VÂN Đ
	NGLL
	nghỉ khối
	nghỉ khối


	Trường THCS TRƯỜNG CHINH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 7-11
	GVCN: NGUYỄN VŨ THANH PHƯƠNG

	
	(Thực hiện từ ngày 19 tháng 08 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	T - B ĐẠT T
	V - PHƯƠNG V
	T - B ĐẠT T
	Đ - MAI Đ
	CN - SƯƠNG CN
	A - QUYÊN AV

	T - B ĐẠT T
	V - PHƯƠNG V
	S - NHẠN S
	L - LÝ 1
	CD - NGA CD
	A - QUYÊN AV

	A - QUYÊN AV
	SI - PHƯƠNG SI
	Đ - MAI Đ
	SI - PHƯƠNG SI
	T - B ĐẠT T
	V - PHƯƠNG V

	SHCN
	A - QUYÊN AV
	MT - HÀ MT
	S - NHẠN S
	T - B ĐẠT T
	V - PHƯƠNG V

	CC
	nghỉ khối
	N – VIỆT
	NGLL
	nghỉ khối
	nghỉ khối


	Trường THCS TRƯỜNG CHINH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 7-12
	GVCN: PHẠM THỊ THẢO

	
	(Thực hiện từ ngày 19 tháng 08 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Đ - HẠNH Đ
	L - LÝ 1
	N – VIỆT
	A - THƠM AV
	MT - HÀ MT
	V - TUYẾT V

	SI - THẢO SI
	CD - NGA CD
	SI - THẢO SI
	A - THƠM AV
	V - TUYẾT V
	Đ - HẠNH Đ

	S - DUNG S
	A - THƠM AV
	S - DUNG S
	T - B ĐẠT T
	V - TUYẾT V
	T - B ĐẠT T

	SHCN
	A - THƠM AV
	T - B ĐẠT T
	V - TUYẾT V
	CN - SƯƠNG CN
	T - B ĐẠT T

	CC
	nghỉ khối
	T - B ĐẠT T
	NGLL
	nghỉ khối
	nghỉ khối


	Trường THCS TRƯỜNG CHINH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 7-13
	GVCN: LÊ NGUYỄN MỸ HẠNH

	
	(Thực hiện từ ngày 19 tháng 08 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	V - NGỌC V
	CN - SƯƠNG CN
	Đ - MAI Đ
	L - LÝ 1
	T - B ĐẠT T
	T - B ĐẠT T

	V - NGỌC V
	SI - PHƯƠNG SI
	T - B ĐẠT T
	CD - NGA CD
	T - B ĐẠT T
	T - B ĐẠT T

	A - HẠNH AV
	V - NGỌC V
	N – VIỆT
	A - HẠNH AV
	S - DUNG S
	SI - PHƯƠNG SI

	SHCN
	A - HẠNH AV
	A - HẠNH AV
	V - NGỌC V
	MT - HÀ MT
	Đ - MAI Đ

	CC
	nghỉ khối
	S - DUNG S
	NGLL
	nghỉ khối
	nghỉ khối


	Trường THCS TRƯỜNG CHINH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 6-1
	GVCN: DƯƠNG THỊ ÁNH HỒNG

	
	(Thực hiện từ ngày 19 tháng 08 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CC
	N - HƯƠNG N
	A - MAI AV
	NGLL
	V - V HƯƠNG V
	SI - TRANG SI

	SHCN
	MT - HÀ MT
	T - HỒNG T
	CN - THẮM CN
	S - NHẠN S
	T - HỒNG T

	A - MAI AV
	V - V HƯƠNG V
	T - HỒNG T
	T - HỒNG T
	T - HỒNG T
	Đ - VÂN Đ

	SI - TRANG SI
	V - V HƯƠNG V
	L - LÝ 1
	A - MAI AV
	CD - NGA CD
	CN - THẮM CN

	V - V HƯƠNG V
	nghỉ khối
	nghỉ khối
	A - MAI AV
	nghỉ khối
	nghỉ khối

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS TRƯỜNG CHINH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 6-2
	GVCN: LƯƠNG THỊ THƠM

	
	(Thực hiện từ ngày 19 tháng 08 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CC
	CN - THẮM CN
	Đ - MAI Đ
	NGLL
	V - HÀ V
	L - XUYẾN L

	SHCN
	SI - KIỆT SI
	A - THƠM AV
	V - HÀ V
	V - HÀ V
	CN - THẮM CN

	A - THƠM AV
	N - HƯƠNG N
	A - THƠM AV
	T - V HÀ T
	S - NHẠN S
	SI - KIỆT SI

	V - HÀ V
	MT - HÀ MT
	T - V HÀ T
	T - V HÀ T
	T - V HÀ T
	CD - CÚC CD

	T - V HÀ T
	nghỉ khối
	nghỉ khối
	A - THƠM AV
	nghỉ khối
	nghỉ khối

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS TRƯỜNG CHINH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 6-3
	GVCN: ĐẶNG THỊ TRANG

	
	(Thực hiện từ ngày 19 tháng 08 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CC
	MT - HÀ MT
	L - LÝ 1
	NGLL
	N - HƯƠNG N
	CN - THẮM CN

	SHCN
	SI - TRANG SI
	A - VY AV
	V - PHƯƠNG V
	T - LAN T
	S - NHẠN S

	T - HỒNG T
	V - PHƯƠNG V
	A - VY AV
	SI - TRANG SI
	CD - HẢI CD
	A - VY AV

	T - HỒNG T
	V - PHƯƠNG V
	Đ - VÂN Đ
	CN - THẮM CN
	T - HỒNG T
	A - VY AV

	V - PHƯƠNG V
	nghỉ khối
	nghỉ khối
	T - HỒNG T
	nghỉ khối
	nghỉ khối

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS TRƯỜNG CHINH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 6-4
	GVCN: TRẦN THỊ HÀ

	
	(Thực hiện từ ngày 19 tháng 08 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CC
	A - UYÊN AV
	SI - HUYỀN SI
	NGLL
	T - DŨNG T
	S - NHẠN S

	SHCN
	A - UYÊN AV
	A - UYÊN AV
	T - DŨNG T
	T - DŨNG T
	Đ - MAI Đ

	T - DŨNG T
	MT - HÀ MT
	CN - THẮM CN
	V - HÀ V
	V - HÀ V
	CN - THẮM CN

	CD - CÚC CD
	N - HƯƠNG N
	T - DŨNG T
	A - UYÊN AV
	V - HÀ V
	L - XUYẾN L

	V - HÀ V
	nghỉ khối
	nghỉ khối
	SI - HUYỀN SI
	nghỉ khối
	nghỉ khối

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS TRƯỜNG CHINH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 6-5
	GVCN: VŨ THỊ HÀ

	
	(Thực hiện từ ngày 19 tháng 08 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CC
	V - KIỀU V
	N - HƯƠNG N
	NGLL
	S - NHẠN S
	A - VY AV

	SHCN
	V - KIỀU V
	L - LÝ 1
	T - V HÀ T
	T - V HÀ T
	A - VY AV

	T - V HÀ T
	A - VY AV
	T - V HÀ T
	SI - HUYỀN SI
	T - V HÀ T
	V - KIỀU V

	SI - HUYỀN SI
	A - VY AV
	CN - THẮM CN
	MT - HÀ MT
	CD - HẢI CD
	Đ - VÂN Đ

	V - KIỀU V
	nghỉ khối
	nghỉ khối
	CN - THẮM CN
	nghỉ khối
	nghỉ khối

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS TRƯỜNG CHINH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 6-6
	GVCN: PHAN NGỌC THANH

	
	(Thực hiện từ ngày 19 tháng 08 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CC
	V - THANH V
	T - THÁI T
	NGLL
	T - THÁI T
	Đ - MAI Đ

	SHCN
	V - THANH V
	T - THÁI T
	A - THƠM AV
	T - THÁI T
	SI - THẢO SI

	CN - THẮM CN
	CN - THẮM CN
	L - XUYẾN L
	A - THƠM AV
	CD - NGA CD
	V - THANH V

	A - THƠM AV
	SI - THẢO SI
	A - THƠM AV
	T - THÁI T
	N - HƯƠNG N
	S - NHẠN S

	V - THANH V
	nghỉ khối
	nghỉ khối
	MT - HÀ MT
	nghỉ khối
	nghỉ khối

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS TRƯỜNG CHINH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 6-7
	GVCN: LÂM THỊ THU CÚC

	
	(Thực hiện từ ngày 19 tháng 08 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CC
	V - PHƯƠNG V
	A - UYÊN AV
	NGLL
	MT - HÀ MT
	Đ - VÂN Đ

	SHCN
	CN - THẮM CN
	CN - THẮM CN
	A - UYÊN AV
	N - HƯƠNG N
	T - DŨNG T

	V - PHƯƠNG V
	A - UYÊN AV
	L - LÝ 1
	A - UYÊN AV
	T - KHẢI T
	T - DŨNG T

	V - PHƯƠNG V
	SI - KIỆT SI
	S - NHẠN S
	V - PHƯƠNG V
	CD - CÚC CD
	SI - KIỆT SI

	T - DŨNG T
	nghỉ khối
	nghỉ khối
	T - DŨNG T
	nghỉ khối
	nghỉ khối

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS TRƯỜNG CHINH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 6-8
	GVCN: LÊ THỊ THANH HUYỀN

	
	(Thực hiện từ ngày 19 tháng 08 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CC
	A - MAI AV
	T - V HÀ T
	NGLL
	T - V HÀ T
	V - THANH V

	SHCN
	A - MAI AV
	T - V HÀ T
	A - MAI AV
	T - KHẢI T
	L - XUYẾN L

	V - THANH V
	CN - HUYỀN CN
	N - HƯƠNG N
	A - MAI AV
	MT - HÀ MT
	CN - HUYỀN CN

	CD - HẢI CD
	V - THANH V
	SI - HUYỀN SI
	V - THANH V
	S - NHẠN S
	Đ - MAI Đ

	SI - HUYỀN SI
	nghỉ khối
	nghỉ khối
	T - V HÀ T
	nghỉ khối
	nghỉ khối

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS TRƯỜNG CHINH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 6-9
	GVCN: PHẠM THỊ HỒNG THẮM

	
	(Thực hiện từ ngày 19 tháng 08 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CC
	A - HẠNH AV
	CN - THẮM CN
	NGLL
	V - THANH V
	T - TRTRANG T

	SHCN
	A - HẠNH AV
	S - NHẠN S
	T - TRTRANG T
	T - TRTRANG T
	Đ - VÂN Đ

	CD - CÚC CD
	V - THANH V
	SI - HUYỀN SI
	T - TRTRANG T
	N - HƯƠNG N
	A - HẠNH AV

	V - THANH V
	CN - THẮM CN
	L - XUYẾN L
	SI - HUYỀN SI
	MT - HÀ MT
	A - HẠNH AV

	T - TRTRANG T
	nghỉ khối
	nghỉ khối
	V - THANH V
	nghỉ khối
	nghỉ khối

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS TRƯỜNG CHINH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 6-10
	GVCN: VŨ NGUYỄN HOÀNG HẢI

	
	(Thực hiện từ ngày 19 tháng 08 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CC
	CN - HUYỀN CN
	S - NHẠN S
	NGLL
	T - TRTRANG T
	CN - HUYỀN CN

	SHCN
	N - HƯƠNG N
	Đ - MAI Đ
	V - THANH V
	CD - HẢI CD
	V - THANH V

	T - TRTRANG T
	SI - TRANG SI
	A - UYÊN AV
	MT - HÀ MT
	V - THANH V
	L - XUYẾN L

	T - TRTRANG T
	A - UYÊN AV
	A - UYÊN AV
	T - TRTRANG T
	V - THANH V
	T - TRTRANG T

	SI - TRANG SI
	nghỉ khối
	nghỉ khối
	A - UYÊN AV
	nghỉ khối
	nghỉ khối

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS TRƯỜNG CHINH

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 6-11
	GVCN: TRẦN TRANG TRANG

	
	(Thực hiện từ ngày 19 tháng 08 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CC
	A - VY AV
	L - XUYẾN L
	NGLL
	CD - NGA CD
	SI - THẢO SI

	TICH HOP TOÁN
	A - VY AV
	N - HƯƠNG N
	TICH HOP ANH
	MT - HÀ MT
	T - TRTRANG T

	TICH HOP TOÁN
	SI - THẢO SI
	Đ - VÂN Đ
	TICH HOP ANH
	T - TRTRANG T
	T - TRTRANG T

	V - L HƯƠNG V
	CN - HUYỀN CN
	A - VY AV
	TICH HOP ANH
	T - TRTRANG T
	CN - HUYỀN CN

	V - L HƯƠNG V
	V - L HƯƠNG V
	S - NHẠN S
	T - TRTRANG T
	V - L HƯƠNG V
	A - VY AV

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	TICH HOP KH
	
	
	
	

	
	TICH HOP KH
	
	
	
	

	
	TICH HOP KH
	
	
	
	

	
	SHCN
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



